
Ngày:

Date:
22/12/2022

Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

1,022.61 3.73 0.37 12,898.33

1,038.34 5.24 0.51 4,446.02

1,310.45 6.33 0.49 7,146.72

1,068.83 2.04 0.19 957.19

988.70 4.94 0.50 11,592.74

992.03 4.74 0.48 12,549.93

1,588.29 8.26 0.52 13,304.47

1,510.09 -1.32 -0.09 280.66

750.52 -10.23 -1.34 756.79

472.81 10.78 2.33 127.61

1,146.20 12.45 1.10 7,542.31

1,485.74 12.66 0.86 9.81

589.68 2.48 0.42 1,181.93

2,421.19 3.46 0.14 109.95

1,397.15 -4.16 -0.30 907.89

934.68 8.58 0.93 1,496.33

830.50 -1.33 -0.16 134.74

1,589.99 11.81 0.75 5,832.94

1,488.31 14.49 0.98 7,347.59

1,533.89 16.66 1.10 7,542.31

1,609.12 8.94 0.56 2,802.35

1,669.29 10.25 0.62 6,935.18

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 EIB 128,202,485 EVF 6.99% HU3 -6.97%

2 VPB 53,540,205 DHA 6.98% ACL -6.96%

3 NVL 29,798,503 KDH 6.97% IBC -6.94%

4 VND 26,058,457 SVC 6.93% PDN -6.92%

5 LPB 21,141,634 THI 6.93% CVT -6.92%

Nội dung

Contents
% %

KLGD (ck)

Trading vol. 

(shares)

6.23% 18.68%

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL

VNFINSELECT

KLGD (ck)

Trading vol. (shares)

VNSI

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

44,490,934 133,428,948 -88,938,014

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 714,364,604 12,901

VNDIAMOND

VNFINLEAD

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

531,856,686 8,420

Thỏa thuận 182,507,918 4,481



GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

8.38% 27.67%

STT

1 EIB 102,464,589 EIB 2,869,404,132 STB

2 HPG 8,685,333 HPG 165,964,347 SSI

3 STB 4,668,100 VCB 112,614,730 PVD

4 NVL 2,621,300 STB 110,230,674 SHB

5 VND 2,420,900 VNM 102,303,908 CTG

STT Mã CK

1 NKG

2 PTB

3 VNM

4 NHT

5 E1VFVN30

6 FUESSV50

7 FUEVFVND

76,716,695

71,746,366

67,601,346

56,452,763

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 2.500.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/12/2022. 

Sự kiện

NKG niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 cp (phát hành ESOP) tại HOSE ngày 22/12/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 

03/03/2022.

PTB giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 06/01/2023.

NHT niêm yết và giao dịch bổ sung 5.539.273 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 22/12/2022, ngày niêm yết có hiệu 

lực: 12/12/2022.

VNM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, ngày thanh toán: 28/02/2023.

FUESSV50 niêm yết và giao dịch bổ sung 700.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/12/2022. 

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.400.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/12/2022. 

3. Sự kiện doanh nghiệp

1,082

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

140,342,743

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

3,570 -2,488


